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Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 MT - THẾ TOÁN - NAM TOÁN - THƯỢNG TIN - DUNG TD - Tuấn VĂN - BÌNH HÓA - NGHĨA SINH - HƯƠNG (S)

3 VĂN - VÂN SỬ - THÙY VĂN - BÌNH KHTN - NGHĨA TD - Tuấn ANH - DƯƠNG LÝ - HƯƠNG (LÝ) TOÁN - NAM

4 SỬ - THÙY VĂN - VÂN VĂN - BÌNH TOÁN - THƯỢNG ANH - DƯƠNG KHTN - HƯƠNG (LÝ) GDCD - HƯƠNG (S) ĐỊA - PHƯƠNG

5 KHTN - HƯƠNG (LÝ) GDCD - HƯƠNG (S) KHTN - NGHĨA TOÁN - THƯỢNG VĂN - BÌNH ĐỊA - PHƯƠNG VĂN - VÂN ANH - DƯƠNG

1 TOÁN - NAM ANH - YẾN TOÁN - THƯỢNG ANH - DƯƠNG VĂN - BÌNH SỬ - PHƯƠNG VĂN - VÂN HÓA - NGHĨA

2 TOÁN - NAM ANH - YẾN TOÁN - THƯỢNG ĐỊA - PHƯƠNG VĂN - BÌNH KHTN - NGHĨA VĂN - VÂN ANH - DƯƠNG

3 VĂN - VÂN ĐỊA - PHƯƠNG ANH - DƯƠNG VĂN - BÌNH KHTN - NGHĨA TOÁN - THƯỢNG TOÁN - NAM SINH - HƯƠNG (S)

4 ANH - DƯƠNG TOÁN - NAM VĂN - BÌNH KHTN - NGHĨA SỬ - PHƯƠNG TOÁN - THƯỢNG SINH - HƯƠNG (S) VĂN - VÂN

5 ANH - DƯƠNG SỬ - PHƯƠNG TOÁN - THƯỢNG KHTN - HƯƠNG (S)

1 TOÁN - NAM KHTN - HƯƠNG (LÝ) GDCD - THÙY KHTN - NGHĨA TOÁN - THƯỢNG VĂN - BÌNH ANH - DƯƠNG SỬ - PHƯƠNG

2 SỬ - THÙY KHTN - HƯƠNG (LÝ) SỬ - PHƯƠNG VĂN - BÌNH TOÁN - THƯỢNG ANH - DƯƠNG TOÁN - NAM HÓA - NGHĨA

3 VĂN - VÂN SỬ - THÙY VĂN - BÌNH ANH - DƯƠNG KHTN - HƯƠNG (LÝ) TOÁN - THƯỢNG ĐỊA - PHƯƠNG TOÁN - NAM

4 KHTN - HƯƠNG (LÝ) TOÁN - NAM TOÁN - THƯỢNG GDCD - THÙY VĂN - BÌNH KHTN - NGHĨA SỬ - PHƯƠNG VĂN - VÂN

5 ANH - DƯƠNG MT - THẾ KHTN - NGHĨA TOÁN - THƯỢNG ĐỊA - PHƯƠNG VĂN - VÂN LÝ - HƯƠNG (LÝ)

1 GDCD - HƯƠNG (S) ANH - YẾN KHTN - NGHĨA VĂN - BÌNH ANH - DƯƠNG SỬ - PHƯƠNG LÝ - HƯƠNG (LÝ) TOÁN - NAM

2 ANH - DƯƠNG KHTN - HƯƠNG (LÝ) SỬ - PHƯƠNG VĂN - BÌNH KHTN - NGHĨA GDCD - HƯƠNG (S) TOÁN - NAM VĂN - VÂN

3 KHTN - HƯƠNG (LÝ) TOÁN - NAM ANH - DƯƠNG KHTN - NGHĨA SỬ - PHƯƠNG VĂN - BÌNH VĂN - VÂN GDCD - HƯƠNG (S)

4 TOÁN - NAM VĂN - VÂN ĐỊA - PHƯƠNG ANH - DƯƠNG GDCD - HƯƠNG (S) VĂN - BÌNH HÓA - NGHĨA LÝ - HƯƠNG (LÝ)

5 ĐỊA - PHƯƠNG VĂN - VÂN ANH - DƯƠNG

1 TIN - DUNG VĂN - VÂN KHTN - NGHĨA MT - THẾ TOÁN - THƯỢNG TD - Tuấn TOÁN - NAM ĐỊA - PHƯƠNG

2 VĂN - VÂN KHTN - HƯƠNG (LÝ) TIN - DUNG TOÁN - THƯỢNG ANH - DƯƠNG TD - Tuấn ĐỊA - PHƯƠNG TOÁN - NAM

3 KHTN - HƯƠNG (LÝ) TIN - DUNG MT - THẾ SỬ - PHƯƠNG KHTN - HƯƠNG (S) TOÁN - THƯỢNG ANH - DƯƠNG VĂN - VÂN

4 HĐTN - NAM HĐTN - DUNG HĐTN - THẾ HĐTN - THÙY HĐTN - BÌNH HĐTN - THƯỢNG SINH - HƯƠNG (S) VĂN - VÂN

5 SH - NAM SH - DUNG SH - THẾ SH - THÙY SH - BÌNH SH - THƯỢNG SH - HƯƠNG (S) SH - HƯƠNG (LÝ)

Đắk Nia, ngày 22 tháng 9 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023-2024

Buổi sáng (Áp dụng từ ngày 25-09-2023)

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

TRƯỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN
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